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TRẮC NGHIỆM
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PHẦN TỰ LUẬN: 
	CÂU
	NỘI DUNG CHẤM
	ĐIỂM

	


1
	+ Bao gồm: nhân công, đất, nguyên vật liệu, khoa học kĩ thuật
+ Khái niệm:  Sản xuất kinh doanh là quá trình sử dụng lao động, đất đai, vốn, nguyên nhiên vật liệu, khoa học kĩ thuật và các nguồn lực khác để tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và thu về lợi nhuận.
	0.25
0.5

	
	Vai trò:
+ Cung cấp các sản phẩm đầu vào cho quá trình sản xuất; 
+ Cung cấp các hàng hóa hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng;
+ Giải quyết việc làm, mang lại thu nhập cho người lao động, gia đình, xã hội và chủ thể kinh doanh. 
+ Đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người trong xã hội. Thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước
	0.75

	



2
	Tiền lãi mà bà T phải trả cho chị B trong 12 tháng là 100tr X 10% = 10 tr
Số tiền cả gốc lẫn lãi mà bà T phải trả cho chị B sau 12 tháng 100tr + 10 tr = 110 tr
	0.5

	
	Không nên: Vì không có tính pháp lý nên gây ra nhiều rắc rối hoặc nguy cơ mất tiền khi bà T không có khả năng chi trả
	0.5

	
	Vai trò của tín dụng: - Bảo đảm nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh  và nhu cầu tiêu dùng cho các cá nhân trong nền kinh tế.- Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.  - Công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và mũi nhọn.
	0.5

	
3
	Phát triển – địa phương- đất nước
	1

	
	Lòng tin- cả gốc lẫn lãi- thời hạn
	

	
	Tiền mặt- tín dụng- tiền lãi- tín dụng
	



